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1. TÍNH CẤP THIẾT 

Hiện nay, nạn kinh doanh hàng giả là một trong những vấn đề nhức nhối của xã hội. Hệ lụy tiêu cực mà nó mang lại cho xã hội là không nhỏ, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế của đất nước, gây thất thu ngân sách; ảnh hưởng đến quyền lợi của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính do giá của hàng giả rẻ đã tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường, nhiều doanh nghiệp do tình trạng hàng giả dẫn đến kinh doanh thua lỗ, phá sản gây nên tình trạng thất nghiệp, ảnh hưởng đến an sinh, trật tự và an toàn xã hội. Bên cạnh đó hàng giả không đảm bảo về chất lượng ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của người tiêu dùng trong quá trình sử dụng. Có thể nói rằng hàng giả gây hậu quả nghiêm trọng trên cả 3 lĩnh vực kinh tế, chính trị và xã hội.
Trong những năm qua, các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đều tích cực tham gia đấu tranh, bài trừ tệ nạn hàng giả. Tuy nhiên kết quả đạt được còn nhiều hạn chế, tình trạng vận chuyển, kinh doanh hàng giả vẫn diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt là tại các khuvực nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Buôn bán hàng giả đang là một vấn đề thời sự, gây bức xúc trong dư luận. 
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 389/QĐ-TTg ngày 19/3/2014 thành lập Ban chỉ đạo Quốc gia về chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (BCĐ 389 quốc gia) do 01 Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng ban để thay thế cho Ban chỉ đạo chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại Trung ương (BCĐ 127/TW) do Bộ trưởng Bộ Công Thương làm Trưởng ban. Qua đó cho thấy tầm quan trọng của công tác đấu tranh chống nạn sản xuất buôn bán hàng giả trong gia đoạn hiện nay.
Hiện nay hàng giả có mặt ở rất nhiều phân khúc của thị trường, từ các hàng tạp hóa trên các phiên chợ vùng sâu, vùng xa đến hè phố các đô thị, thậm chí len lỏi, trà trộn vào cả những siêu thị cao cấp ở những đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh nhằm “thử thách” mức độ sành sỏi của khách hàng. Nền sản xuất càng phát triển, việc sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ ngày càng diễn biến phức tạp hơn, với những thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn, phức tạp và khó kiểm soát, quản lý. Thành phần và đối tượng sản xuất và buôn bán hàng giả ngày càng mở rộng bao gồm các cá thể hoạt động nhỏ lẻ phân tán, thiếu hiểu biết về pháp luật, có trình độ chuyên môn cao, hoạt động có tổ chức. Loại hình hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ cũng vô cùng đa dạng. Trước đây là chủ yếu là hàng nội giả hàng nội, hàng nội giả hàng ngoại sản xuất trong nước; hiện nay hàng ngoại giả hàng ngoại, hàng ngoại giả hàng nội được sản xuất từ nước ngoài sau đó nhập vào Việt Nam theo chính ngạch, tiểu ngạch, nhập lậu. Các loại hàng giả, bao bì giả làm từ nước ngoài, trong nước xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp như nhái nhãn hiệu hàng hoá hoặc kiểu dáng công nghiệp nổi tiếng, có uy tín trong và ngoài nước... 
Chính vì vậy mà tôi đã chọn tình huống “Kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả” làm tiểu luận cuối khóa. Đây là đề tài mang tính thực tiễn, do vậy mục tiêu là đánh giá một cách khách quan, nhiều mặt thực trạng chống sản xuất, buôn bán hàng giả để kiến nghị một số giải pháp nhằm tăng cường quản lý nhà nước trên lĩnh vực này.









[bookmark: _Toc358025637]2.  NỘI DUNG TÌNH HUỐNG
[bookmark: _Toc358025638]2.1. Hoàn cảnh ra đời
[bookmark: _Toc358025639]Cùng với xu thế phát triển chung của nền kinh tế sau khi hội nhập sâu rộng vào kinh tế khu vực và thế giới, nhiều vấn đề thách thức đặt ra cho kinh tế Việt Nam, trong đó có vấn nạn hàng giả; hàng giả được sản xuất một cách tinh vi đưa vào Việt Nam tiêu thụ, chủ yếu từ Trung Quốc xuất hiện trên khắp các phố, phường, các chợ và thậm chí cả trung tâm thương mại; tập trung nhiều tại các vùng sâu, vùng xa và vùng nông thôn, nơi có dân trí thấp và người tiêu dùng có tâm lý thích hàng ngoại giá rẻ.
Đứng trước tình hình trên, Đảng, Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, biện pháp để quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa; tăng cường các biện pháp kiểm tra, xử lý các vi phạm về hàng giả thông qua hệ thống văn bản pháp luật. Nhất là Luật Thương mại, Luật sở hữu trí tuệ, các Luật và văn bản dưới luật có liên quan để quản lý hoạt động kinh doanh, đưa ra các chế tài xử lý đối với từng hành vi vi phạm cụ thể.
Tuy nhiên hiện nay tình trạng sản xuất, buôn bán hàng giả vẫn diễn ra và có xu hướng ngày một gia tăng, hết sức tinh vi, khó lường. Đòi hỏi công tác quản lý nhà nước, kiểm tra, xử lý vi phạm cần thực hiện nghiêm túc, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật.
2.2. Mô tả tình huống
[bookmark: _Toc358025640][bookmark: _GoBack]Sản phẩm bóng đèn compact Rạng Đông của Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông ra đời vào những năm 2000, ngay lập tức đã có sản phẩm giả xuất hiện. Sang năm 2013 và liên tiếp những năm sau đó hàng giả đã xuất hiện ồ ạt vì khi đó sản phẩm thật bán chạy. Có những ngày công ty dồn dập nhận được thông tin từ các đơn vị phân phối, đại lý bán lẻ trên các tỉnh, thành báo cáo về việc có hàng giả, hàng loạt cuộc điện thoại từ người tiêu dùng, đại lý yêu cầu đổi lại hàng, bồi thường thiệt hại do sử dụng hàng kém chất lượng. Khi tiếp nhận những sản phẩm này công ty xác định tất cả đều là hàng giả. Tuy nhiên, phải nhờ cơ quan giám định kiểm tra giúp mới có thể biết được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả. Bởi hàng giả giống hàng của thật đến 99% từ kiểu dáng mẫu mã, tem nhãn, thậm chí cả tem chống hàng giả.
	Ngoài việc tạo ra mẫu mã sản phẩm giống hàng thật, đối tượng sản xuất và kinh doanh hàng giả còn “khuyến mãi” với giá thấp chỉ bằng 2/3, thậm chí một nửa giá hàng thật, móc ngoặc với chính nhân viên công ty nhằm độn hàng giả vào hàng thật đem phân phối.
	Để giải quyết tình trạng trên, Cục Quản lý thị trường tỉnh H với tư cách là cơ quan thành viên Ban chỉ đạo 389 tỉnh, tham mưu Trưởng Ban chỉ đạo 389 tỉnh (Phó chủ tịch UBND tỉnh) ban hành văn bản chỉ đạo các ngành  chức năng, Chính quyền địa phương, Cục Quản lý thị trường tỉnh H (giao Cục Quản lý thị trường tỉnh chủ trì) phối hợp Công ty cổ phần bóng đèn phích nước Rạng Đông vào cuộc kiểm tra, kiểm soát các trung tâm thương mại, các chợ, các điểm kinh doanh lớn trên địa bàn kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; tổ chức tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức của thương nhân và người tiêu dùng về nâng cao nhận thức về tác hại của hàng giả.
Ngày 20 tháng 6 năm 2019, Cục Quản lý thị trường tỉnh H nhận được đơn thư phản ánh của nhân dân báo về việc tại quầy kinh doanh của ông Nguyễn Văn A có địa chỉ tại xóm  Phú Tân, xã Thạch An, thành phố H có hành vi kinh doanh bóng đèn compact Rạng Đông giả.
Đoàn công tác tiến hành vào kiểm tra và yêu cầu cửa hàng dừng ngay việc bán hàng, xuất trình các thủ tục hành chính và các giấy tờ liên quan hàng hóa; các thành viên trong đoàn kiểm tra chi tiết hàng hóa tại quầy phát hiện 1000 cái bóng đèn Rạng Đông có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu.
- Về thủ tục giấy tờ của cửa hàng xuất trình: Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 28.A.11543987 do UBND thành phố H cấp cấp ngày 20/5/2018;
Qua kiểm tra đoàn công tác lập biên bản kiểm tra đối với cửa hàng kinh doanh như sau:
+ Thủ tục hành chính đầy đủ;
+ Hàng hóa có dấu hiệu vi phạm gồm: 1000 cái bóng đèn Rạng Đông. Qua định giá ban đầu, hàng hóa vi phạm có giá trị 27.000.000 đồng.
Đoàn kiểm tra tiến hành tạm giữ, niêm phong lô hàng, lấy mẫu và gửi Công văn cho Công ty cổ phần bóng đền phích nước Rạng Đông đề nghị xác nhận sản phẩm bóng đèn.
Ngày 25/6/2019 phía Công ty cổ phần bóng đền phích nước Rạng Đông gửi Công văn trả lời toàn bộ lô hàng là hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa không do Công ty sản xuất hay ủy quyền sản xuất.
Đoàn kiểm tra đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính đối với cửa hàng. Để thống nhất phương án xử lý vấn đề trên cho thấu tình đạt lý, cần phân tích rõ nguyên nhân, hậu quả để có phương án xử lý phù hợp.













[bookmark: _Toc358025641]3.   PHÂN TÍCH TÌNH HUỐNG
[bookmark: _Toc358025642]3.1. Mục tiêu phân tích tình huống
- Làm rõ vấn đề vi phạm trong sản xuất, kinh doanh, buôn bán hàng giả của Cửa hàng kinh doanh bóng đèn của ông Nguyễn Văn A có địa chỉ tại xóm  Phú Tân, xã Thạch An, thành phố H 
- Từ các vi phạm, phân tích các tình huống có thể xẩy ra để lựa chọn phương án tối ưu giải quyết, xử lý vi phạm đảm bảo vừa mang tính răn đe, vừa dễ thực thi.
[bookmark: _Toc358025643]3.2. Cơ sở lý luận
* Cơ sở lý luận chung của tình huống
Để giải quyết các vấn đề nảy sinh trong xã hội, nhà nước ta đều phải dựa trên cơ sở pháp luật, nên xử phạt vi phạm hành chính cần phải dựa vào pháp luật, đồng thời phải xem xét kỹ các vấn đề cả về lý, cả về tình trong điều kiện cụ thể tại thời điểm xẩy ra vụ việc, đó là thể hiện rõ bản chất Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa là Nhà nước của dân, do dân, vì dân.
 Đồng thời, việc giải quyết một tình huống cụ thể như trên là nhằm xử lý nghiêm minh, có tính răn đe đối với các đối tượng vi phạm, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong buôn bán, vận chuyển hàng giả, tạo môi trường kinh doanh trong sạch, cạnh tranh lành mạnh và đề ra giải pháp đấu tranh quyết liệt, nâng cao ý thức chấp hành của các tổ chức tham gia hoạt động sản xuất kinh doanh chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.
Hành vi kinh doanh hàng giả tùy theo tính chất, mức độ có thể bị xử lý hành chính tại Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; được sửa đổi bổ sung tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP và Nghị định 99/2013/NĐ-CP, hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự tại Điều 156, Bộ luật hình sự 1999, sửa đổi bổ sung năm 2009, năm 2015 và năm 2017.
* Quan điểm của Đảng 
Trong quá trình đổi mới, khởi động từ những thử nghiệm ban đầu trong những năm đầu thập kỷ 80 và từ năm 1986, đường lối đổi mới được chính thức đề ra trong Đại hội VI của Đảng. Từ đó, nền kinh tế nước ta từng bước chuyển sang cơ chế quản lý mới: Từ nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung, quan liêu, bao cấp chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần vận động theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước theo định hướng xã hội chủ nghĩa.
Khi đề ra đường lối đổi mới và chủ trương chuyển nền kinh tế sang cơ chế thị trường như một chiến lược lâu dài, Đảng ta đã thấy rõ tính hai mặt của cơ chế này. Vừa có những tác dụng tích cực to lớn đối với sự phát triển kinh tế xã hội, vừa có những tác động tiêu cực mâu thuẫn với bản chất của chủ nghĩa xã hội. Từ đó, một trong những quan điểm cơ bản của Đảng ta là: "Vận dụng cơ chế thị trường đòi hỏi phải nâng cao năng lực quản lý vĩ mô của Nhà nước, nhằm phát huy tác dụng tích cực đi đôi với ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của cơ chế này".
Một trong những mặt tiêu cực, mặt trái của cơ chế thị trường là: Cạnh tranh không lành mạnh, sản xuất và buôn bán hàng giả. Ngay từ những năm đầu của thời kỳ đổi mới, Trung ương Đảng đã nhận xét, đánh giá và chỉ rõ các hiện tượng tiêu cực này. Trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương khoá VI trước Đại hội đại biểu lần thứ VII (tháng 6/1991) đã ghi: "Công tác quản lý thị trường có nhiều sơ hở, nạn buôn lậu, làm hàng giả trầm trọng và kéo dài" "trong quá trình chuyển sang nền kinh tế hàng hoá nhiều thành phần, vận động theo cơ chế thị trường, bên cạnh những mặt tích cực đã xuất hiện nhiều hiện tượng tiêu cực mới mà chúng ta chưa lường hết, chậm phát hiện và chưa xử lý tốt. Đó là việc làm ăn chạy theo lợi nhuận bất kể giá nào, dẫn đến vi phạm luật, buôn lậu, làm hàng giả.
Những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng nêu trên được khẳng định lại trong báo cáo chính trị của Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá VII tại Đại hội lần thứ VIII: "Phát huy tác động tích cực to lớn đi đôi với ngăn ngừa, hạn chế và khắc phục những mặt tiêu cực của thị trường" và "tăng cường quản lý thị trường, hướng dẫn các thành phần kinh tế phát triển đúng hướng, đúng chính sách, pháp luật, cạnh tranh lành mạnh, chống trốn thuế, lậu thuế, lưu thông hàng giả".
Các quan điểm, chủ trương của Đảng về sản xuất và buôn bán hàng giả trong cơ chế kinh tế thị trường đã được Nhà nước ta từng bước thể chế hoá thành các văn bản pháp luật và tổ chức các lực lượng triển khai thực hiện trong những năm qua.
Như vậy, trong quá trình đổi mới xây dựng và phát triển nền kinh tế theo cơ chế thị trường, Đảng và Nhà nước ta đã luôn nhìn nhận và có quan điểm rõ về những mặt trái của cơ chế thị trường, trong đó có các hoạt động sản xuất, buôn bán hàng giả và luôn coi việc đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực này là một nhiệm vụ quan trọng, là lâu dài và chủ trương đấu tranh rất kiên quyết, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất và buôn bán hàng giả nhằm bảo vệ lợi ích của Nhà nước, lợi ích của xã hội, lợi ích của người tiêu dùng cũng như lợi ích của các nhà doanh nghiệp kinh doanh chân chính.
* Các văn bản của nhà nước liên quan 
[bookmark: _Toc358025644]Một là: Pháp luật về hành chính:
- Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012.
- Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; được sửa đổi, bổ sung năm 2009:
+ Điều 213 quy định hàng hoá giả mạo về sở hữu trí tuệ. 
+ Nghị định số 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ quy định xử phạt đối với hành vi sản xuất, nhập khẩu, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý.
- Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP: 
+ Khoản 8, Điều 3 quy định hàng giả.
+ Điều 11, 12, 13, 14, 15 và 16 Nghị định số 185/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định xử phạt về kinh doanh hàng giả; được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định 124/2015/NĐ-CP.
- Các quy định về hàng giả và chế tài xử phạt về hàng giả trong lĩnh vực chuyên ngành còn quy định tại các văn bản pháp luật chuyên ngành.
Hai là: Pháp luật về xử lý hình sự: 
- Bộ luật Luật Hình sự năm 1999 của Việt Nam
+ Điều 156 quy định "Tội sản xuất, buôn bán hàng giả”.
+ Điều 157 quy định “ Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh”:
+ Điều 158 quy định “ Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thức ăn dùng để chăn nuôi, phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, giống cây trồng, vật nuôi”.
+ Điều 164 quy định “Tội làm tem giả, vé giả, tội buôn bán tem giả, vé giả”..
- Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2009 của Việt Nam
+ Điều 171 quy định “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”.
+ Điều 170a quy định “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”.
- Bộ luật Hình sự sửa đổi năm 2015, năm 2017
+ Điều 226 quy định “Tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp”
+ Điều 225 quy định “Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan”
3.3. Phân tích diễn biến tình huống
[bookmark: _Toc358025645]* Những vấn đề đúng của tình huống.
- Kiểm tra hoạt động kinh doanh của cửa hàng đúng thẩm quyền, đầy đủ thành phần tham gia, kiểm tra đúng quy trình, đúng quy định pháp luật.
- Cửa hành kinh doanh có Giấy Đăng ký kinh doanh, kinh doanh đúng ngành nghề, mặt hàng, địa điểm đã đăng ký; các mặt hàng đều còn hạn sử dụng.
- Khi được cơ quan nhà nước chỉ ra những hành vi sai phạm, chủ cửa hàng đã thành thật nhận lỗi. 
* Những việc làm sai của cửa hàng.
- Theo khai báo của chủ cửa hàng thì việc kinh doanh số hàng hóa giả trên do nhu cầu người tiêu dùng ham rẻ, bản thân kinh doanh không hiểu biết chứ không cố tình kinh doanh hàng giả, không cố tình làm trái quy định pháp luật.
- Mặt khác xét về mặt đạo đức: Hộ kinh doanh đã lợi dụng địa bàn dân trí thấp, sự tin tưởng của bà con nhân dân để thực hiện hành vi kinh doanh hàng giả nhằm hám lời bất chính.
3.4. Nguyên nhân dẫn đến tình huống
[bookmark: _Toc307995637][bookmark: _Toc305405364][bookmark: _Toc305961333][bookmark: _Toc310237741][bookmark: _Toc358025646]* Nguyên nhân khách quan
Cơ chế thị trường phát triển, bên cạnh những mặt tích cực, những thành tựu mà nó đem lại cho nền kinh tế nước ta thì nó ngày càng bộc lộ những hạn chế, những hậu quả to lớn cho nền kinh tế mà không phải một sớm một chiều mà khắc phục được. Trong thời gian qua ở Việt Nam, thể chế kinh tế thị trường chưa hoàn chỉnh nên môi trường cho các doanh nghiệp cạnh tranh lành mạnh, thi thố tài năng công khai chưa đồng bộ, đời sống người dân còn nghèo, còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt tại các vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa vì vậy hàng giả, hàng kém chất lượng với giá thấp luôn hấp dẫn đại đa số người dân địa phương.
 Cơ sở vật chất kỹ thuật nước ta nói chung là thấp kém, những thiết bị, máy móc chuyên dụng cho công tác kiểm tra chất lượng sản phẩm hàng hoá là không có. Các công nghệ tiên tiến để bảo vệ hàng hoá như mã số, mã vạch, nhãn hiệu. . . hầu như chưa phát triển. Trong khi đó, nhiều cơ sở sản xuất hàng giả đã áp dụng những công nghệ cao trong sản xuất và thủ đoạn ngày càng tinh vi hơn trong việc tiêu thụ hàng giả khiến cho công tác chống hàng giả càng gặp nhiều khó khăn. Hơn nữa nhận thức, ý thức của các cơ quan nhà nước, lực lượng chức năng ở một số địa phương về công tác chống hàng giả chưa cao; chưa thực sự quan tâm tới công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả.
Đa số doanh nghiệp chưa có ý thức chủ động trong việc phát hiện ngăn chặn hiệu có quả tình trạng sản xuất và buôn bán hàng giả các sản phẩm của mình, chưa chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc kiểm tra kiểm soát. Thậm chí có nhiều doanh nghiệp do sợ người dân biết sản phẩm của mình bị làm giả, không giám khuyến cáo người tiêu dùng về phân biệt hàng thật hàng giả.
[bookmark: _Toc307995638][bookmark: _Toc305405365][bookmark: _Toc305961334][bookmark: _Toc310237742]* Nguyên nhân chủ quan
Trước hết, việc sản xuất kinh doanh hàng giả vần diễn biến phức tạp là do sự thiếu chặt chẽ của các thể chế pháp luật trong kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý các đối tượng này. Các văn bản hướng dẫn xử lý đối với đối tượng sản xuất, buôn bán hàng giả còn thiếu. Nhiều văn bản đã được ban hành thì lại không có hướng dẫn cụ thể dẫn đến tuỳ tiện trong xử lý.
 Hơn nữa, trình độ dân trí nước ta còn thấp, nhất là tri thức về chấp hành pháp luật còn hạn chế, trong khi đó lối suy nghĩ cá nhân hẹp hòi chỉ nhìn thấy cái lợi trước mắt mà dẫn đến động cơ làm hàng giả. Điều đáng báo động là một bộ phận không nhỏ các doanh nghiệp còn mang nặng lối làm ăn kiểu chụp giật, không tuân thủ các quy tắc văn minh của thị trường, lợi dụng các kẽ hở của pháp luật, tìm mọi thủ đoạn để vụ lợi cá nhân. Họ đã tìm mọi cách thay thế vật liệu rởm, rẻ tiền để sản xuất hàng hoá với chi phí thấp mà vẫn bán được giá cao, thu lợi nhuận nhiều.
 Trong khi đó, việc quản lý sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và các cấp, các ngành có liên quan còn lỏng lẻo, thiếu sự kiểm tra, kiểm soát hoặc kiểm tra, kiểm soát không chặt chẽ. Hệ thống pháp luật của Nhà nước ta về đấu tranh chống sản xuất, buôn bán hàng giả chưa thật sự đi vào cuộc sống, chưa coi vấn đề hàng giả, hàng nhái là nghiêm trọng cần phải chặn đứng, đẩy lùi. Một số quy định chưa chặt chẽ còn nhiều kẽ hở, thậm chí còn chồng chéo, gây khó khăn, cản trở cho công việc kiểm tra, xử lý. 
Sự phối hợp đấu tranh giữa các ngành, lực lượng chức năng chưa đồng bộ, chưa có sự thống nhất cao, công tác giám định chưa đáp ứng nhu cầu đấu tranh chống tội phạm. Kinh phí cho công tác đấu tranh chống sản xuất và buôn bán hàng giả không có hoặc có rất ít dẫn đến hạn kết quả đạt được không cao. 
Việc các cơ quan bảo vệ pháp luật chưa quan tâm đúng mức, xét xử không kịp thời, nghiêm minh các vụ án sản xuất và tiêu thụ hàng giả. Cộng thêm với tình trạng một số cán bộ thoái hoá biến chất của các ngành chức năng đã tiếp tay, giúp sức cho những đối tượng làm ăn phi pháp cũng là nguyên nhân làm cho tệ nạn này diễn biến ngày càng phức tạp. 
Về phần các doanh nghiệp thì chính các doanh nghiệp cũng chưa có những biện pháp hữu hiệu để bảo vệ cho sản phẩm của mình. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh quản lý mẫu mã, bao bì còn sơ hở, chậm cải tiến và đổi mới, dễ bị làm nhái. Một số cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp lại là các đối tượng trong đường dây tổ chức sản xuất và buôn bán hàng giả của chính doanh nghiệp đó. Hoặc là giá sản phẩm của các doanh nghiệp còn cao, chưa phục vụ đại đa số quần chúng nhân dân.
 Một nguyên nhân nữa là hàng hoá sản xuất trong nước tuy đã có nhiều cố gắng trong việc cải tiến chất lượng, mẫu mã, song sức cạnh tranh yếu, chưa theo kịp khu vực và thế giới. Giữa các địa phương trong cả nước, giữa thành thị và nông thôn cũng có sự phát triển không đồng đều. Một số bộ phận người sản xuất ít vốn không có kỹ thuật đã phản ứng tiêu cực, sản xuất hàng giả nhãn hiệu hàng hoá của các cơ sở khác nhằm duy trì sự tồn tại của họ. 
Hàng giả liên quan đến đời sống, kinh tế và xã hội nên những vấn đề xã hội cũng là một nguyên nhân dẫn đến nạn hàng giả. Đó là tình trạng thất nghiệp, thiếu công ăn việc làm của một số học sinh, sinh viên được đào tạo, có hiểu biết nhất định về một ngành nghề, lĩnh vực mà không được sử dụng dẫn đến sản xuất và buôn bán hàng giả. Đó cũng có thể là vấn đề thu nhập, do thu nhập của các tầng lớp nhân dân không đồng đều, nhất là tầng lớp nông dân và những người lao động nghèo còn quá thấp, không có điều kiện tiêu dùng các loại hàng hoá chính phẩm có chất lượng nhưng giá cao nên buộc phải chấp nhận hàng giả kém phẩm chất nhưng có giá rẻ. 
3.5. Hậu quả của tình huống
- Đối với nền kinh tế, chính trị, xã hội: 
+ Hàng giả gây thất thu ngân sách, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích của các doanh nghiệp kinh doanh chân chính, do giá của hàng giả rẻ đã tạo ưu thế cạnh tranh trên thị trường, nhiều doanh nghiệp do tình trạng hàng giả dẫn đến kinh doanh thua lỗ, phá sản gây nên tình trạng thất nghiệp, ảnh hưởng đến an sinh, trật tự và an toàn xã hội, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh.
+ Việc cạnh tranh không lành mạnh từ hàng giả làm cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước ngần ngại đầu tư vào tỉnh, từ đó ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế tỉnh nhà.
- Đối với người tiêu dùng: Không những gây thiệt hại về kinh tế mà điều quan trọng hơn hàng giả gây ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, sức khoẻ của người tiêu dùng ở các mặt hàng dược phẩm, thực phẩm, mỹ phẩm, đặc biệt gần đây các cơ quan chức năng liên tục phát hiện các vụ việc dùng hóa chất độc hại để ngâm tẩm các loại vải, việc sử dụng các loại vải trên để may mặc có thể gây nên nhiều loại bệnh tật nguy hiểm cho con người.







[bookmark: _Toc358025648]4.    PHƯƠNG ÁN GIẢI QUYẾT - XỬ LÝ TÌNH HUỐNG
[bookmark: _Toc358025649]4.1. Mục tiêu xử lý tình huống
[bookmark: _Toc358025650]* Mục tiêu chung
Mục tiêu xử lý tình huống là nhằm xử lý đúng đối tượng, đúng hành vi, đúng theo quy định của pháp luật, vừa có tính răn đe, vừa mang tính giáo dục, đảm bảo trật tự, kỷ cương phép nước.
* Mục tiêu cụ thể
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và chống hàng giả.
- Đánh giá thực trạng về công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và chống hàng giả trong thời gian qua và thực trạng các giải pháp tổ chức thực hiện chống sản xuất, buôn bán hàng giả tại tỉnh H.
- Đề xuất giải pháp tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh và chống hàng giả một cách có hiệu quả tại tỉnh H trong thời gian tới.
4.2. Đề xuất các phương án, lựa chọn phương án tối ưu
[bookmark: _Toc358025651]4.2.1. Xây dựng phương án
Từ tình huống thực tế nêu trên, xin đề ra một số phương án để giải quyết vụ việc như sau:
[bookmark: _Toc358025652]* Phương án 1: Xử phạt vi phạm hành chính mức thấp nhất 20.000.000 đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm
[bookmark: diem_12_1_a]- Hành vi: Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Vi phạm Điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12  Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Phạt chính bằng tiền: 20.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 1000 bóng đèn compact giả mạo nhãn hiệu Rạng Đông theo quy định tại Điểm a Khoản 12 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Ưu điểm: Mức phạt thấp nhất của khung hình phạt, cửa hàng dễ chấp hành nộp phạt, thuận lợi cho đoàn kết thúc vụ việc nhanh gọn.
- Nhược điểm: Mức phạt chưa có tính răn đe, cửa hàng có thể hám lợi bất chính dễ tái phạm, sự đồng tình của nhân dân đối với cơ quan thực thi pháp luật không cao.
* Phương án 2: Xử phạt vi phạm hành chính mức trung bình 27.500.000 đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm
- Hành vi: Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Vi phạm Điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12  Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Phạt chính bằng tiền: 27.500.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 1000 bóng đèn compact giả mạo nhãn hiệu Rạng Đông theo quy định tại Điểm a Khoản 12 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Ưu điểm: Xử phạt mức phạt trung bình của khung hình phạt, đảm bảo tính giáo dục răn đe, hợp tình, hợp lý.
- Nhược điểm: Hành vi kinh doanh hàng giả xử lý như vậy chưa triệt để; đưa vụ việc lên phương tiện thông tin đại chúng thì cửa hàng mất uy tín đối với người tiêu dùng, kinh doanh không thể thu hút được khách hàng.
* Phương án 3: Xử phạt vi phạm hành chính mức cao nhất 35.000.000 đồng và tịch thu hàng hóa vi phạm
- Hành vi: Bán; chào hàng; vận chuyển, kể cả quá cảnh; tàng trữ; trưng bày để bán hàng hóa giả mạo nhãn hiệu. Vi phạm Điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12  Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Phạt chính bằng tiền: 35.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a, Khoản 1 và Khoản 4 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Hình thức phạt bổ sung: Tịch thu tiêu hủy 1000 bóng đèn compact giả mạo nhãn hiệu Rạng Đông theo quy định tại Điểm a Khoản 12 Điều 12 Nghị định 99/2013/NĐ-CP ngày 29/8/2013 của Chính phủ.
- Ưu điểm: Xử phạt mức cao của khung hình phạt, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, cửa hàng kinh doanh không bao giờ tái phạm.
- Nhược điểm: Mức xử phạt quá cao khó thực hiện; việc áp dụng biện pháp chấp hành xử phạt vi phạm hành chính khó khăn cho đoàn kiểm tra.
4.2.2. Lựa chọn phương án
[bookmark: _Toc358025653]Qua phân tích ưu, nhược điểm của 3 phương án tôi lựa chọn phương án 2 để xư lý hành chính đối với cửa hàng kinh doanh do ông Nguyễn Văn A làm chủ cửa hàng.
- Nếu lựa chọn phương án 1 thì mức phạt quá nhẹ, chưa đảm bảo tính răn đe, kỷ cương phép nước bị xem nhẹ, nhân dân không đồng tình.
- Nếu chọn phương án 3 thì mức phạt quá cao hộ kinh doanh không thể xoay xở được tiền để nộp phạt hành chính, cơ quan kiểm tra phải mất nhiều công sức để cưỡng chế việc chấp hành vi phạm, vụ việc sẽ kéo dài thời gian.
Do vậy phương án 2 là phương án tối ưu, hợp lý, hợp tình đã xác định đúng hành vi vi phạm của cửa hàng, đúng quy định pháp luật, có tính răn đe cao, thực hiện kỷ cương phép nước, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật và quyền lực của Nhà nước, được nhân dân đồng tình ủng hộ đặc biệt đưa vụ việc lên các phương tiện thông tin đại chúng để khuyến cáo người dân và các tổ chức cá nhân kinh doanh hiểu biết tác hại kinh doanh hàng giả. Tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, bảo vệ sức khỏe cộng đồng.
4.3. Các biện pháp thực hiện phương án đã lựa chọn
Bước 1: Thành lập Đoàn kiểm tra 
Bước 2: Tiến hành kiểm tra, lập biên bản kiểm tra ghi nhận kết quả
Bước 3: Tạm giữ, niêm phong, lấy mẫu hàng hóa đề nghị xác nhận hàng thật hàng giả.
Bước 4: Lập biên bản vi phạm hành chính trên cơ sở phương án đã lựa chọn.
Bước 5: Trình người có thẩm quyền ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính và lập biên bản tịch thu hành hóa vi phạm để tổ chức tiêu hủy.
Bước 6: Tổ chức thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, nếu cửa hàng không tự giác chấp hành Đoàn kiểm tra chuẩn bị lực lượng cưỡng chế.
Tóm lại: Để giải quyết được tận gốc rễ vấn đề cũng như nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh hàng giả, cần phải có một phương án tổng thể gồm nhiều yếu tố, và sự vào cuộc quyết liệt của các cơ quan chức năng cũng như sự cảnh giác của người tiêu dùng. 











[bookmark: _Toc358025655]5.    KIẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc358025656]Việt Nam chính thức trở thành thành viên WTO, bên cạnh những thuận lợi đạt được nước ta vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn, yêu cầu ổn định và phát triển thị trường trong nước đáp ứng xu thế hội nhập khu vực và quốc tế càng trở nên bức xúc. Vì vậy, tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại là nhiệm vụ trọng tâm và cấp thiết của các cấp uỷ Đảng, chính quyền từ Trung ương đến địa phương.
5.1. Đối với các cơ quan Đảng, Nhà nước
- Cần hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật về phòng, chống hàng giả. Các quy định cần được xây dựng chặt chẽ, chế tài xử lý nghiêm minh, đủ sức răn đe đối với các đối tượng kinh doanh hàng giả.
[bookmark: _Toc358025657]- Cần đẩy mạnh sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, cơ quan có liên quan, đồng thời tăng cường số lượng và chất lượng cán bộ đủ năng lực, trình độ cho lực lượng chống hàng giả cũng như tăng cường các phương tiện cần thiết cho việc giám định, kiểm tra để xử lý kịp thời, chính xác các hành vi vi phạm. Mức độ xử phạt cũng cần được xem xét lại sao cho có đủ sức răn đe đối với các hành vi vi phạm.
- Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp cần tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức nắm rõ các quy định Nhà nước để ngăn chặn kịp thời tệ sản xuất, buôn bán hàng cấm.
5.2. Kiến nghị đối với các cơ quan chức năng
- Các cơ quan, lực lượng chức năng cần phối hợp chặt chẽ trong phạm vi trách nhiệm của mình để thực hiện có hiệu quả công tác chống hàng giả; phối hợp tốt với chính quyền địa phương, tổ chức mạng lưới cài cắm cơ sở; kết hợp với các cơ quan truyền thông.
- Các cơ quan truyền thông kịp thời thông tin rộng rải các hành vi vi phạm kinh doanh hàng giả, để cảnh báo cho nhân dân nắm bắt phối hợp cơ quan chức năng để tố giác các hành vi vi phạm trong sanr xuất, buôn bán hàng giả.
- Theo kinh nghiệm từ các nước cho thấy vai trò tham gia của doanh nghiệp - chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ trong thực thi là rất quan trọng. Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam cũng đã quy định đây không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của các doanh nghiệp trong công tác phối hợp và hợp tác với các cơ quan thực thi pháp luật. Sự liên minh giữa các nhà sản xuất trong đấu tranh chống hàng giả cần tích cực hơn nữa. Doanh nghiệp không được buông lỏng trong quản lý, giám sát tiêu thụ hàng hoá của mình, không nên coi việc chống hàng giả là của các cơ quan thực thi pháp luật. Khi bị xâm phạm nhãn hiệu, chủ sở hữu cần chủ động gửi đơn khiếu nại hoặc thông qua văn phòng luật sư để khiếu nại lên Cục Sở hữu Trí tuệ.
- Đối với người tiêu dùng, cần nâng cao tinh thần cảnh giác khi mua hàng và phải nhận thức rõ nhiệm vụ của mình trong việc chống hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Việc này không chỉ là bảo vệ quyền lợi của mình mà còn chống lại hành vi phá hoại sản xuất, kìm hãm sự phát triển nền kinh tế đất nước. Việt Nam hiện nay cần phải thiết lập một cầu nối giữa người sản xuất và người tiêu dùng. Theo đó, nhà sản xuất cần bỏ kinh phí để thông báo đến người tiêu dùng nhằm phân biệt hàng thật của mình với hàng giả và có chính sách khen thưởng kịp thời cho những người tiêu dùng phát hiện ra hàng nhái, hàng giả. Hơn nữa, cũng nên có một hành lang pháp lý do Hội bảo vệ người tiêu dùng lập ra để bảo vệ người tiêu dùng sau khi mua hàng.
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6.    KẾT LUẬN
Thời gian qua Cục Quản lý thị trường tỉnh H đã xử lý nhiều vụ vận chuyển, sản xuất, kinh doanh hàng giả, góp phần bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và các doanh nghiệp kinh doanh chân chính; tạo dựng môi trường cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển.  Thời gian tới, dự báo tình trạng sản xuất kinh doanh hàng giả ngày càng diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi , các đối tượng thường lợi dụng kẻ hở của pháp luật để vi phạm, do đó sẽ gây nhiều khó khăn, trở ngại cho các lực lượng chức năng trên mặt trận chống hàng giả. 
- Cần tổ chức tốt hơn công tác vận động, tuyên truyền giáo dục về tác hại của tệ hàng giả về lợi ích thiết thực, trực tiếp của các nhà sản xuất - kinh doanh, người tiêu dùng và các đối tượng khác để họ tự giác, tự nguyện tham gia ngày càng tích cực vào cuộc đấu tranh này; đồng thời phải tổ chức xử lý nghiêm minh các vi phạm trong lĩnh vực sản xuất - buôn bán hàng giả, kể cả xử lý hành chính và xử lý hình sự.
- Tăng cường thêm các phương tiện, thiết bị kỹ thuật cho công tác kiểm tra, kiểm soát, phát hiện hàng giả. Xử lý nghiêm các trường hợp công chức vi phạm đạo đức công vụ và vi phạm pháp luật.
- Xây dựng qui chế trích thưởng kịp thời có tác dụng động viên, khích lệ tốt.
- Xây dựng hoàn thiện tổ chức bộ máy chống hàng giả, phân công trách nhiệm rõ ràng, không trùng lặp, chồng chéo giữa các lực lượng; đồng thời thường xuyên củng cố, đào tạo nâng cao trình độ đội ngũ của các lực lượng này. Phát huy sức mạnh tổng hợp, đồng bộ, của các lực lượng chức năng theo một Quy chế phối hợp chặt chẽ có hiệu lực pháp lý, bảo đảm sự chỉ đạo tập trung từ Trung ương và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nhằm đạt những mục tiêu đề ra cho lâu dài cũng như từng thời kỳ, thậm chí từng chiến dịch cụ thể. 
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